
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT77, MT80) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT48) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC SÁNG 

(MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Ném xa bắng 1 tay, 

2 tay 

(MT24) 

-  Đo dung tích bằng 

1 đơn vị đo  

(MT89) 

- Hát "Cho tôi đi làm 

mưa với" 

(MT81, MT82) 

- Truyện “Giọt nước 

Tí Xíu” 

(MT109) 

- Cùng bé bảo vệ 

nguồn nước (SEL) 

(MT79) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ mưa   

Trời nắng, trời mưa 

Chơi tự do 

(MT132) 

- Tung bóng     

 Mưa vừa, to, nhỏ   

Chơi tự do 

(MT146, MT27) 

- Giáo dục trẻ biết 

tiết kiệm nước 

Tập tầm vông      

Chơi tự do   

(MT79) 

- Thơ "Cầu vồng 

"Trốn tìm   

Chơi tự do     

(MT106, MT146) 

- Giáo dục trẻ KNS: 

Không được ra ao, 

hồ     

Lộn cầu vồng  

 Chơi tự do 

(MT131) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- * GÓC HỌC TẬP  

*TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng chai nước, cốc nước.. và nối chữ số tương ứng với số lượng vừa tô. 

* Trò chơi: Xếp tranh theo thứ tự 

- *GÓC PHÂN VAI  

*Trò chơi: Cửa hàng giải khát  

*Trò chơi: Gia đình (nấu ăn uống, tắm rửa cho búp bê) 

- * GÓC NGHỆ THUẬT  

* Trò chơi: Vẽ nước biển, Cắt dán đồ dùng đồ chơi theo chủ đề 

 * Trò chơi: Hát những bài hát về chủ đề 

- * GÓC XÂY DỰNG  

* Trò chơi: Xây hồ bơi  

* Trò chơi: Xây ao nuôi cá 

- *GÓC THIÊN NHIÊN  

* Trò chơi: Tưới cây, chăm sóc cây xanh  

* Làm thí nghiệm về sự hoà tan của nước 

(MT109, MT148, MT151, MT153, MT158, MT159, MT165) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT41) 

Ngủ 
-  NGỦ TRƯA 

(MT51) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT41) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

-  Giáo dục trẻ biết 

BVMT : Biết bỏ rác 

vào thùng rác  

(MT143) 

- Thơ "Ông mặt trời 

óng ánh" 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT151) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Chơi theo ý thích 

(MT99) 

-  Giáo dục lễ giáo   

- Vẽ thời tiết bé yêu 

thích 

(MT112) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT153) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT131, MT132) 

 

 

 

 



 

Tuần 20: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT54, MT64) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT41) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC SÁNG 

(MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Tung bắt bóng với 

người đối diện        

(MT22) 

- Bài 3: NÊN ĂN 

THỨC ĂN TỐT 

CHO RĂNG.    

(MT86) 

- Thơ "Cầu vồng" 

(MT109) 

- Khi thiên nhiên nỗi 

giận 

(MT81, MT151) 

- Vẽ "Ông mặt trời" 

(MT158) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu Quyền 

được học hỏi trong 

môi trường an toàn 

và lành mạnh   

Rồng rắn lên mây    

Chơi tự do 

(MT99) 

- Trò chuyện với trẻ 

về một số hiện tượng 

tự nhiên     

 Trò chơi: Trời nắng-

trời mưa    

Chơi tự do 

(MT99) 

-  Đọc thơ gió         

 Gieo hạt 

Chơi tự do      

(MT99) 

- Làm đồ dùng đồ 

chơi từ vật liệu thiên 

nhiên        

Trốn tìm     

Chơi tự do 

(MT112) 

- Giáo dục trẻ không 

ra ngoài khi mưa 

to      

Mưa vừa, mưa to  

Chơi tự do 

(MT81) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- * GÓC HỌC TẬP  

*TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng chai nước, cốc nước.. và nối chữ số tương ứng với số lượng vừa tô 

*Trò chơi: Xếp tranh theo thứ tự 

- GÓC PHÂN VAI 

 *Trò chơi: Cửa hàng giải khát  

*Trò chơi: Gia đình (nấu ăn uống, tắm rửa cho búp bê) 

- * GÓC NGHỆ THUẬT  

* Trò chơi: Vẽ nước biển, Cắt dán đồ dùng đồ chơi theo chủ đề  

* Trò chơi: Hát những bài hát về chủ đề 

- * GÓC XÂY DỰNG  

* Trò chơi: Xây hồ bơi  

* Trò chơi: Xây ao nuôi cá 

-  GÓC THIÊN NHIÊN 

 * Trò chơi: Tưới cây, chăm sóc cây xanh  

* Làm thí nghiệm về sự hoà tan của nước 

(MT106, MT107, MT120, MT122, MT126, MT136, MT138) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT41, MT48) 

Ngủ 
-  NGỦ TRƯA 

(MT78) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT41) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Quyền được bảo vệ 

và an toàn 

(MT106) 

-   Giáo dục bảo vệ 

môi trường       

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT79) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Hát ''Cho tôi đi làm 

mưa với" 

(MT120) 

-  Giáo dục KNS cho 

trẻ: Tránh những vật 

nguy hiểm  

- Chơi theo ý thích 

(MT122) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT153, MT154) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT112) 

 

 

 

 

 



 

Tuần 21: Thời tiết và mùa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT64) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT41) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC SÁNG 

(MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Bật qua vật cản 10-

15cm     

(MT31) 

- Tìm hiểu về các 

mùa 

(MT77, MT78) 

- Bài hát "Trời nắng, 

trời mưa" 

(MT151, MT153) 

- Thơ "Nắng bốn 

mùa" 

(MT99) 

- Làm chuông gió 

phát ra âm thanh 

(EDP) 

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ ông mặt trời, 

mây    

Rồng rắn lên mây   

Chơi tự do  

(MT165) 

- Giáo dục trẻ giữ 

gìn vệ sinh nơi công 

cộng       

Mưa vừa, mưa to, 

mưa nhỏ  

Chơi tự do 

(MT70) 

- Tìm hiểu về Quyền 

được vui chơi và giải 

trí 

Chi chi chành 

chành   

Chơi tự do 

- Tung bóng và bắt 

bóng 

Chuyển sỏi   

Chơi tự do 

(MT89) 

- Truyện “bốn 

mùa”     

lộn cầu vồng    

Chơi tự do    

(MT33) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- * GÓC HỌC TẬP  

*TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng chai nước, cốc nước.. và nối chữ số tương ứng với số lượng vừa tô.  

* Trò chơi: Xếp tranh theo thứ tự 

- * GÓC PHÂN VAI 

* Trò chơi: Cửa hàng giải khát 

* Trò chơi: Gia đình (nấu ăn uống, tắm rửa cho búp bê) 

- * GÓC NGHỆ THUẬT  

* Trò chơi: Vẽ nước biển, Cắt dán đồ dùng đồ chơi theo chủ đề 

 * Trò chơi: Hát những bài hát về chủ đề 

- * GÓC XÂY DỰNG  

* Trò chơi: Xây hồ bơi  

* Trò chơi: Xây ao nuôi cá 

- GÓC THIÊN NHIÊN  

* Trò chơi: Tưới cây, chăm sóc cây xanh 

 * Làm thí nghiệm về sự hoà tan của nước 

(MT50, MT70, MT79, MT81, MT82, MT85, MT89) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT41, MT48) 

Ngủ 
-  NGỦ TRƯA 

(MT99) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT41) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Thơ "Nắng" 

(MT78) 

- Tìm hiểu về Quyền 

được nói lên suy 

nghĩ và cảm xúc của 

mình 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT132) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Hát "Giọt mưa và 

em bé" 

(MT120, MT148) 

- Rèn kĩ năng tạo 

hình  

- Chơi theo ý thích 

(MT159) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT131, MT132) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT131) 

 

 

 



 
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       LỚP 4-5 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026 
 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT50) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT48) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NÉM XA 

BẰNG 1 TAY, 2 

TAY  

(MT24, MT33) 

- GIỌT NƯỚC 

TÍ XÍU  

(MT109) 

- Bài 3: NÊN 

ĂN THỨC ĂN 

TỐT CHO 

RĂNG.   

(MT50, MT86) 

- BÉ KHÁM PHÁ 

NƯỚC   

(MT81, MT82) 

- TẠO HÌNH 

MÂY MƯA  

(MT158, 

MT165) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan tâm … vì 

sao lá cây bị ướt - 

tập tầm 

vông  ”Chơi tự 

do   

(MT77) 

- Thơ Cầu Vồng 

Lộn cầu vồng -

 trốm tìm - Chơi 

tự do  

(MT132) 

- KNS: Khi 

nước lũ dâng 

lênVận động: 

Chìm nổiChơi 

tự do  

(MT64) 

- KPKH : Nước leo 

dốcVĐ: Thả đỉa ba 

ba – Đong rót 

nướcChơi tự do 

(MT85) 

- - Hát: Cho tôi 

đi làm mưa 

với- TC:  Mưa 

to – mưa nhỏ- 

Chăm sóc cây 

xanh 

sân trường         

(MT132) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-   GÓC HỌC TẬP* TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng chai nước, cốc nước.. và nối chữ 

số tương ứng với số lượng vừa tô.* Trò chơi: Xếp tranh theo thứ tự  

- * GÓC PHÂN VAITrò chơi: Cửa hàng giải khátTrò chơi: Gia đình (nấu ăn uống, tắm 

rửa cho búp bê) 

-   GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ nước biển, Cắt dán đồ dùng đồ chơi theo chủ đề* 

Trò chơi: Hát những bài hát về chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây hồ bơi* Trò chơi: Xây ao nuôi cá 

-   GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Tưới cây, chăm sóc cây xanh* Làm thí nghiệm về sự 

hoà tan của nước (MT89, MT126, MT143, MT153, MT154) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT41) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- BVMT:Phòng 

chống lũ lụtChơi 

theo ý thích  

-   Trẻ thực hiện 

được vở năng 

khiếu  

(MT77) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Cóc kiện trời 

Chơi theo ý 

thích  

(MT107) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Thơ: Tiết 

kiệm nướcChơi 

theo ý thích  

(MT80, 

MT143) 

- GDSDNL: Năng 

lượng nướcChơi 

theo ý thích  

(MT79) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Lao động  - 

Vệ sinh -Văn 

nghệ cuối tuần  

(MT151) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT143) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT64) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT48) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT LIÊN TỤC 

VỀ PHÍA TRƯỚC 

– TUNG BẮT 

BÓNG VỚI 

NGƯỜI ĐỐI DIỆN 

(MT27) 

- ÔNG MẶT 

TRỜI 

(MT131) 

- PTKNXH: DẠY 

TRẺ BIẾT BẢO VỆ 

QUYỀN LỢI CHO 

BẠN 

(MT112) 

- CHỮ SỐ 5 

VÀ SỐ 

LƯỢNG 

TRONG 

PHẠM VI 5 

(MT89) 

- CHO TÔI 

ĐI LÀM 

MƯA VỚI 

(MT153) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Dự đoán một số 

hiện tượng tự nhiên 

đơn giản sắp xảy 

ra- TC:  Lộn cầu 

vông                  - 

Chăm sóc cây 

(MT85) 

-Thơ: ông mặt 

trời óng ánh   

 - TC: giặt chiếu 

phơi 

khô                     

                           

     - Chơi tự do 

(MT78, MT99) 

- Thơ: Trăng ơi từ đâu 

đến?TC: Bật qua vũng 

nướcChơi tự do 

(MT70, MT78) 

- Đồng dao : 

ông sảo ông 

sao- TC:  úp 

lá khoai- 

Chơi tự do 

(MT106) 

- Gặp sấm sét 

khi trời 

mưaVĐ : 

Trời nắng trời 

mưaChơi tự 

do 

(MT77) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- *GÓC HỌC TẬP: Trò chơi: Xem  tranh ảnh, về các hiện tượng tự  nhiênTròchơi: Tô 

màu tranh lô tô có chữ số đã học, xếp lô tô theo thứ tự  

- * GÓC PHÂN VAI Trò chơi: Cửa hàng bán thực phẩm, rau quả Trò chơi: Đầu bếp chế 

biến món ăn theo mùa  

- * GÓC NGHỆ THUẬT:Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ về hiện tượng tự nhiênTrò chơi: 

Cắt dán, vẽ tô màu về hiện tượng tự  nhiên   

- * GÓC XÂY DỰNG: Trò chơi: XÂY CẢNH BIỂNTròchơi: XÂY VƯỜN TRƯỜNG 

MÙA HÈ  

- * GÓC THIÊN NHIÊNTrò chơi: Gieo hạt, tưới nước, quan sát sự nẩy mầm   

(MT120, MT122, MT136, MT148) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT41) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT51) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu Chơi 

theo ý thích 

(MT107) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDLG: Lễ 

phép khi ở 

trường 

(MT146) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Thơ : Trăng ơi từ 

đâu đến 

(MT54, MT109) 

- Đồng dao: 

Hạt mưa 

Chơi theo ý 

thích 

(MT132) 

- LÀM 

QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần 

(MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT146) 
 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Thời tiết và mùa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT112) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT48) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬTQUA VẬT 

CẢN CAO 10 – 

15CM - NÉM XA 

BẰNG 1 TAY, 2 

TAY  

(MT22, MT31) 

- KHÁM PHÁ 

NGÀY VÀ 

ĐÊM, MẶT 

TRỜI VÀ MẶT 

TRĂNG (QUY 

TRÌNH 5E)  

(MT99, MT103) 

- Thơ "Nắng bốn 

mùa" 

(MT85) 

- BỐN MÙA 

TRONG NĂM  

(MT158, MT159) 

- LÀM CƠN 

MƯA  

(MT158, MT165) 

Chơi 

ngoài trời 

- - Hát : Vườn 

trường mùa thu- 

TC: Bốn mùa  - 

Chơi tự do              

(MT153) 

- - GDLG: - Phải 

lịch sự khi làm 

khách.- TC: lộn 

cầu vồng  - Chăm 

sóc cây xanh       

(MT146) 

- - Đọc đồng dao: 

Tôi ở trên trời- 

TC: úp lá khoai  - 

Chơi tự 

do              

(MT132) 

- Câu đố về bốn 

mùaVĐ: Ném 

bóng vào sọt 

Chơi tự do  

(MT107) 

- Thơ Nắng bốn 

mùaVĐ: Kéo 

coChơi tự do  

(MT77) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- *GÓC HỌC TẬP*TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng các đồ chơi  và nối chữ số tương 

ứng với số lượng vừa tô.Trò chơi:Lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa 

- * GÓC PHÂN VAI :Trò chơi:Cửa hàng bán quần áoTrò chơi:Đầu bếp chế biến món ăn 

theo mùa  

- * GÓC NGHỆ THUẬT:Trò chơi :Tô màu tranh các mùa mà mình thíchTrò chơi: Lựa 

chọn nguyên vật liệu lá khô, hoa khô để làm đồ chơi   

- * GÓC XÂY DỰNG: Trò chơi:XÂY CẢNH VẬT MÙA HÈTrò chơi:XÂY CẢNH VẬT 

MÙA THU  

- * GÓC THIÊN NHIÊN: Trò chơi:Xếp hình mặt trời, cây cối bằng vật liệu thiên nhiên  

(MT70, MT112, MT122, MT136) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT41) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT51) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT48) 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- Nói được một số 

đặc điểm nổi bật 

của các mùa trong 

năm nơi trẻ sống.   

(MT77) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Thực hiện vở 

năng khiếu  

(MT107) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Trò chuyện các 

mùa Chơi theo ý 

thích  

(MT77) 

- Thơ  Giọt 

nắngChơi theo ý 

thích 

(MT109) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT64, MT79, MT80, MT82) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT41, MT48) 

Thể dục 

sáng 
- Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NÉM XA 

BẰNG 1 TAY, 

2 TAY 

(MT24, MT33) 

- GIỌT NƯỚC 

TÍ XÍU 

(MT80, MT109) 

- BÉ KHÁM 

PHÁ NƯỚC 

(MT79, MT80, 

MT81, MT82) 

- TẠO HÌNH 

MÂY MƯA 

(MT132) 

- Bài 3: LỰA 

CHỌN THỨC 

ĂN TỐT CHO 

RĂNG 

(MT86) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan tâm … 

vì sao lá cây bị 

ướtTC: Chìm 

nổiChơi tự do 

(MT85) 

- Thơ Cầu 

VồngTC: Lộn 

cầu vồngChơi tự 

do 

(MT122) 

- KPKH: Nước 

leo dốc 

VĐ: Thả đỉa ba 

ba Đong rót nước 

Chơi tự do 

(MT81) 

- Hát: Cho tôi đi 

làm mưa với 

TC: Mưa to – 

mưa nhỏ  

Chăm sóc cây 

xanh sân trường 

(MT153) 

- KNS: Khi nước 

lũ dâng lên 

Vận động: Chìm 

nổi 

Chơi tự do 

(MT77) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- * GÓC HỌC TẬP*TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng chai nước, cốc nước.. và nối chữ 

số tương ứng với số lượng vừa tô. 

Trò chơi: Xếp tranh theo thứ tự 

- GÓC PHÂN VAITrò chơi: Cửa hàng giải khátTrò chơi: Gia đình (nấu ăn uống, tắm rửa 

cho búp bê) 

- * GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ nước biển, Cắt dán đồ dùng đồ chơi theo chủ đề* 

Trò chơi: Hát những bài hát về chủ đề 

- * GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây hồ bơi* Trò chơi: Xây ao nuôi cá 

- *GÓC THIÊN NHIÊN*Trò chơi: Tưới cây, chăm sóc cây xanh* Làm thí nghiệm về sự 

hoà tan của nước 

(MT70, MT107, MT120, MT132, MT153, MT158, MT159, MT165) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa (MT41, MT48, MT50) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT136) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT41, MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- BVMT: Phòng 

chống lũ lụt  

Chơi theo ý 

thích 

(MT54, MT77) 

- Cóc kiện trời 

Chơi theo ý thích 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT109) 

- GDSDNL: 

Năng lượng nước 

- Thực hiện vở 

học phẩm 

(MT143) 

- Làm quen với 

nước 

- Thơ: Tiết kiệm 

nước 

Chơi theo ý thích 

(MT143) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT148, MT151, 

MT153) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT136, MT146) 
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 4-5 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT77, MT78) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT41, MT48) 

Thể dục 

sáng 
- Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Bật liên tục về 

phía trước - 

Tung bắt bóng 

với người đối 

diện 

(MT22, MT27) 

- CHO TÔI ĐI 

LÀM MƯA VỚI 

(MT132, MT151, 

MT153) 

- DẠY TRẺ 

BIẾT BẢO VỆ 

QUYỀN LỢI 

CHO BẠN 

(MT112, MT131) 

- ÔNG MẶT 

TRỜI 

(MT106, MT112) 

- CHỮ SỐ 5 VÀ 

SỐ LƯỢNG 

TRONG PHẠM 

VI 5 

(MT89) 

Chơi ngoài 

trời 

- Dự đoán một 

số hiện tượng tự 

nhiên đơn giản 

sắp xảy ra 

TC: Lộn cầu 

vôngChăm sóc 

cây 

(MT77, MT78) 

- Gặp sấm sét khi 

trời mưa 

VĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Chơi tự do 

(MT77, MT112) 

- Thơ: Trăng ơi 

từ đâu đến? 

TC: Bật qua vũng 

nước 

Chơi tự do 

(MT106) 

- Thơ: ông mặt 

trời óng ánh- TC: 

giặt chiếu phơi 

khô  

- Chơi tự do 

(MT106) 

- Đồng dao: ông 

sảo ông sao 

- TC: úp lá khoai 

- Chơi tự do 

(MT106) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- *GÓC HỌC TẬPTrò chơi: Xem tranh ảnh, về các hiện tượng tự nhiênTrò chơi: Tô màu 

tranh lô tô có chữ số đã học, xếp lô tô theo thứ tự 

- * GÓC PHÂN VAITrò chơi: Cửa hàng bán thực phẩm, rau quả Trò chơi: Đầu bếp chế 

biến món ăn theo mùa 

- * GÓC NGHỆ THUẬTTrò chơi: Biểu diễn văn nghệ về hiện tượng tự nhiênTrò chơi: 

Cắt dán, vẽ tô màu về hiện tượng tự nhiên 

- * GÓC XÂY DỰNG: Trò chơi: XÂY CẢNH BIỂNTrò chơi: XÂY VƯỜN TRƯỜNG 

MÙA HÈ 

- * GÓC THIÊN NHIÊNTrò chơi: Gieo hạt, tưới nước, quan sát sự nẩy mầm 

(MT70, MT77, MT89, MT107, MT153, MT154, MT158) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa (MT41, MT48, MT50) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT136) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT41, MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

Chơi theo ý 

thích 

(MT120) 

- GDLG: Lễ phép 

khi ở trường 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT138) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT89, MT120, 

MT126) 

- Làm quen với 

nước 

- Thơ: Trăng ơi 

từ đâu đến 

(MT106) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT153, MT154) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT136, MT146) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Thời tiết và mùa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT77) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT41, MT48) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT QUA 

VẬT CẢN 

CAO 10 – 

15CM - NÉM 

XA BẰNG 1 

TAY, 2 TAY 

(MT24, MT31) 

- KHÁM PHÁ 

NGÀY VÀ ĐÊM, 

MẶT TRỜI, MẶT 

TRĂNG (STEAM) 

(MT78, MT103) 

- Thơ: Mưa 

(MT77) 

- Nhận biết các 

buổi sáng trưa, 

chiều, tối, 

(MT99) 

- Làm cơn mưa 

(MT132, MT159) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Vườn 

trường mùa thu 

TC: Bốn mùa 

Chơi tự do 

(MT151, 

MT153) 

- GDLG: Phải lịch 

sự khi làm khách.

   

- TC: lộn cầu vồng

  

- Chăm sóc cây xanh 

(MT138) 

- Câu đố về bốn 

mùa 

VĐ: Ném bóng 

vào sọt 

Chơi tự do 

(MT77) 

- - Đọc đồng dao: 

“Tôi ở trên trời” 

- TC: úp lá khoai 

-Chơi tự do 

(MT106, MT151) 

- Thơ Nắng bốn 

mùa 

VĐ: Kéo co 

Chơi tự do 

(MT106) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- *GÓC HỌC TẬP*TC: Chơi Tô màu chữ số, số lượng các đồ chơi và nối chữ số tương ứng 

với số lượng vừa tô. Trò chơi: Lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa 

- * GÓC PHÂN VAI: Trò chơi: Cửa hàng bán quần áoTrò chơi: Đầu bếp chế biến món ăn theo 

mùa 

- *GÓC NGHỆ THUẬT*Trò chơi: Tô màu tranh các mùa mà mình thích* Trò chơi: Lựa chọn 

nguyên vật liệu lá khô, hoa khô để làm đồ chơi 

- GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi: XÂY CẢNH VẬT MÙA HÈ. *Trò chơi: XÂY CẢNH VẬT 

MÙA THU 

- * GÓC THIÊN NHIÊN 

Trò chơi: Xếp hình mặt trời, cây cối bằng vật liệu thiên nhiên 

(MT89, MT120, MT151, MT158, MT159, MT165) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT41, MT48, MT50) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT54, MT136) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT41, MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Nói được một 

số đặc điểm nổi 

bật của các mùa 

trong năm nơi 

trẻ sống. 

(MT77) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT89, MT120) 

- Thơ Giọt nắng 

Chơi theo ý thích 

(MT77, MT106) 

- Làm quen với 

nước 

- Trò chuyện các 

mùa 

(MT77) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT148, MT151, 

MT153) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT136, MT146) 
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           Trần Thị Ngọc Hương 

 


